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1 3 065 Huỳnh Nguyễn Ngọc Diệp Hoa Lư 6 2 2011 Nữ Kinh 7 7A1 Nhất

2 2 048 Quản Ngọc Bình An Hoa Lư 23 10 2011 Nữ Kinh 7 7A1 Nhì

3 5 120 Đoàn Lê Trí Nguyễn Văn Bá 15 1 2011 Nam Kinh 7 7A9 Nhì

4 3 070 Nguyễn Hoàng Việt Hà Linh Đông 28 10 2011 Nữ Kinh 7 7a9 Ba

5 4 076 Cao Đỗ Quỳnh Hương Phước Bình 4 2 2011 Nữ Kinh 7 7/1 Ba

6 4 093 Lữ Thị Bảo Ngọc Lê Quý Đôn 5 4 2011 Nữ Kinh 7 7A1 Ba

7 2 027 Đoàn Yến Nhi Dương Văn Thì 29 11 2012 Nữ Kinh 6 6/4 Khuyến khích

8 2 031 Phạm Hoàng Anh Thi Xuân Trường 14 10 2012 Nữ Kinh 6 6/5 Khuyến khích

9 2 047 Nguyễn Đặng Như Ý Long Trường 8 12 2012 Nữ Kinh 6 6A1 Khuyến khích

10 3 071 Trần Hoàng Gia Hân Lê Văn Việt 3 9 2011 Nữ Kinh 7 7/2 Khuyến khích

11 3 073 Lê Gia Hân Phước Bình 17 8 2011 Nữ Kinh 7 7/1 Khuyến khích

12 4 080 Nguyễn Ngọc Hiểu Lam Trường Thạnh 26 10 2011 Nữ Kinh 7 7A1 Khuyến khích

13 4 084 Trần Ngọc Minh Minh Trường Thọ 15 2 2011 Nữ Kinh 7 7/1 Khuyến khích

14 4 089 Nguyễn Vĩnh Hồng Ngân Hoa Lư 28 11 2011 Nữ Kinh 7 7A3 Khuyến khích

15 5 103 Nguyễn Đoàn Uyên Phương Thái Văn Lung 24 3 2011 Nữ Kinh 7 7A4 Khuyến khích

16 5 111 Lê Thị Minh Thảo Ngô Chí Quốc 7 3 2011 Nữ Kinh 7 7/15 Khuyến khích

17 5 119 Ngô Bảo Trân Trần Quốc Toản 26 1 2011 Nữ Kinh 7 7A11 Khuyến khích

18 5 124 Thái Triệu Vy Bình Chiểu 31 3 2011 Nữ Kinh 7 7A5 Khuyến khích

19 8 199 Lâm Gia Hân Hoa Lư 7 9 2009 Nữ Kinh 9 9A3 Nhất

20 8 190 Nguyễn Mỹ Anh Ngô Chí Quốc 2 3 2009 Nữ Kinh 9 9A1 Nhì

21 9 207 Trần Lê Khánh Linh Trần Quốc Toản 30 3 2009 Nữ Kinh 9 9A8 Nhì

22 8 202 Nguyễn Võ Minh Hằng Phước Bình 8 9 2009 Nữ Kinh 9 9/2 Ba
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23 10 245 Nguyễn Khánh Vân Hoa Lư 7 7 2009 Nữ Kinh 9 9A3 Ba

24 10 246 Nguyễn Trúc Vy Hoa Lư 1 1 2009 Nữ Kinh 9 9T2 Ba

25 6 134 Nguyễn Thục Anh Trần Quốc Toản 1 14 1 2010 Nữ Kinh 8 8/1 Khuyến khích

26 6 137 Hồ Ngọc Bảo Linh Đông 20 2 2010 Nam Kinh 8 8a2 Khuyến khích

27 7 153 Vũ Thị Thanh Mai Xuân Trường 12 9 2010 Nữ Kinh 8 8/1 Khuyến khích

28 7 171 Nguyễn Thảo Thủy Tiên Hiệp Bình 26 7 2010 Nữ Kinh 8 8A1 Khuyến khích

29 8 183 Phạm Mai Minh Anh Bình Thọ 25 7 2009 Nữ Kinh 9 9/1 Khuyến khích

30 8 186 Nguyễn Cát Minh Anh Phước Bình 9 2 2009 Nữ Kinh 9 9/2 Khuyến khích

31 8 189 Đàm Như Ngọc Anh Trần Quốc Toản 1 5 3 2009 Nữ Kinh 9 9/3 Khuyến khích

32 8 191 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nguyễn Văn Bá 10 1 2009 Nữ Kinh 9 9A10 Khuyến khích

33 8 192 Trần Thảo Chi Thái Văn Lung 22 9 2009 Nữ Kinh 9 9/4 Khuyến khích

34 8 193 Trương Phạm Ánh Dương Phú Hữu 30 3 2009 Nữ Kinh 9 9A1 Khuyến khích

35 9 218 Hồ Kim Ngọc Ngô Chí Quốc 1 1 2009 Nữ Kinh 9 9A1 Khuyến khích

36 10 248 Nguyễn Đặng Yến Vy Phước Bình 11 12 2009 Nữ Kinh 9 9/14 Khuyến khích


